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SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TM-BVĐK  

V/v Mời khảo sát, chào giá vận chuyển 

tài sản về địa điểm mới 

 

Tuyên Quang, ngày 4 tháng 5 năm 2026 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời đại diện Quý công ty/ Đơn 

vị cung cấp dịch vụ đến làm việc khảo sát, trao đổi cụ thể để báo giá tham khảo, 

xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Tháo dỡ, 

vận chuyển, lắp đặt tài sản thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang về địa 

điểm mới.” 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá 

theo nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà : Trần Thị Khánh Nhung 

- Chức vụ: Thành viên Tổ giúp việc 

- Số điện thoại: 0912978837 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 05 tháng 5 năm 2026 đến 

trước 17h00 ngày 11 tháng 5 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 11 tháng 

5 năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần di chuyển yêu cầu báo giá: 

STT Tên danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

I Máy móc thiết bị kỹ thuật cao    
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1 
Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT 

Scanner 32 lát cắt 

Hệ 

thống 
1 

 

2 
Hệ thống X-Quang cao tần HX-D6H 

(AccuRay D6) 

Hệ 

thống 
1 

 

II Máy móc, thiết bị vật tư y tế    

1 Adaptor dùng cho nguồn sáng Olympus Cái 1  

2 
Ambu bóp bóng giúp thở dùng cho 

người lớn RS-001 
Cái 1 

 

3 Áo chì (kèm cổ áo) Cái 5  

4 Bàn đẻ Cái 3  

5 Bàn để dụng cụ Cái 17  

6 Bàn inox Cái 18  

7 Bàn kéo nắn Cái 1  

8 Bàn kéo nắn xương Cái 1  

9 Bàn khám Cái 5  

10 Bàn mổ  Cái 9  

11 Bàn sấy tiêu bản Cái 1  

12 Bàn tiêm Inox Cái 13  

13 Bàn tiều phẫu inox Cái 2  

14 Bàn tít inox Cái 4  

15 Bàn xoa bóp Inox có đệm bằng da Cái 1  

16 Bảng đo thị lực Cái 3  

17 Banh gối Smillie Cái 2  

18 Banh kéo xương sườn Bailey-Gibbon Cái 1  

19 Banh miệng dùng trong cắt mổ amidal Cái 1  

20 Banh tổ chức hai đầu Cái 8  

21 Banh tự động sắc Beckmann Cái 2  

22 Banh xương sườn Cái 3  

23 Banh xương ức Cái 2  

24 Bình bốc hơi Cái 1  

25 Bình O xy Cái 11  

26 Bộ bàn ghế khám tai mũi họng Cái 1  

27 Bộ banh bụng Cái 4  

28 Bộ banh tự giữ Henley Bộ 1  

29 Bộ bơm thuốc vòi tử cung buồng trứng Cái 1  

30 Bộ cần nâng cổ tử cung Bộ 1  

31 Bộ đại phẫu Bộ 5  

32 Bộ đặt nội khí quản Bộ 7  

33 

Bộ DC nội soi thanh quản người lớn 

(ODA) 
Bộ 

1  

34 Bộ đèn đặt nội khí quản người lớn Cái 11  

35 Bộ đo nhãn áp Cái 2  

36 Bộ dụng cụ nha khoa (ODA) Cái 1  



3 

 

37 Bộ dụng cụ nội soi khớp háng Bộ 2  

38 Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống  Bộ 1  

39 Bộ dụng cụ phẫu thuật ngoại nhi  Bộ 2  

40 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi Bộ 3  

41 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng Bộ 1  

42 Bộ dụng cụ phẫu thuật Răng Hàm Mặt Cái 4  

43 Bộ dụng cụ phẫu thuật u màng não Bộ 1  

44 Bộ dụng cụ PT nội soi xoang (ODA) Bộ 1  

45 Bộ dụng cụ PT tai Bộ 1  

46 Bộ hút dịch áp lực thấp Bộ 3  

47 Bộ hút dịch gắn tường Cái 21  

48 Bộ kéo Metzenbaum phẫu thuật nội soi Bộ 2  

49 

Bộ lưỡi dao cắt thay thế dùng cho 

GB304R/GB305R/GB308R (Mũi khoan 

sọ não) 

Bộ 3 

 

50 Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm Cái 90  

51 

Bộ máy cưa khoan điện cho phẫu thuật 

sọ não 
Bộ 

1  

52 Bộ mở miệng Davis Boyle 3 lưỡi Bộ 1  

53 Bộ mổ nội soi mũi xoang KJD-F30 Bộ 1  

54 Bộ ngũ quan mắt Bộ 1  

55 Bộ ống soi niệu quản bể thận Bộ 1  

56 Bộ panh kelly Bộ 2  

57 Bộ phẫu thuật nội soi U sơ tiền liệt Bộ 1  

58 Bộ tán sỏi niệu quản ngược dòng Bộ 1  

59 Bộ thử kính mắt Bộ 1  

60 Bơm tiêm cho MRI Accutron MR Cái 1  

61 Bơm tiêm điện Cái 53  

62 Bồn massage chân Cái 1  

63 Bồn ngâm rửa dụng cụ cái 1  

64 Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi Cái 4  

65 Bồn rửa tay vô trùng Cái 3  

66 Bồn tắm sơ sinh BTSS-01 Cái 1  

67 Bóng đèn Xenon 631 Cái 1  

68 Búa phẫu thuật Kirk Cái 1  

69 Cân đĩa 1kg nhơn hòa Cái 1  

70 Cân sơ sinh Cái 2  

71 Cáp dẫn sáng Cái 3  

72 Cầu thang tập đi phcn Cái 1  

73 Chậu rửa tay y tế 3 vòi Cái 1  

74 
Dao điện có hàn mạch kết hợp mổ siêu 

âm  
Cái 

1  

75 Dao mổ điện Cái 13  
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76 Đầu dò siêu âm điều trị Cái 4  

77 Dây dẫn sáng  WA03210A Cái 1  

78 
Đáy hộp đựng dụng cụ phẫu thuật loại 

ECONOMY-LINE. 
Cái 

4  

79 Đệm da giường bệnh nhân Cái 52  

80 Đèn đọc phim  Cái 11  

81 Đèn gù  Cái 7  

82 Đèn hồng ngoại loại cao Cái 4  

83 Đèn mổ di động 4 bóng Cái 3  

84 Đèn mổ treo trần Cái 10  

85 Đèn soi đáy mắt Cái 2  

86 Đèn soi tai mũi họng Cái 9  

87 Điện cực cầm máu Cái 5  

88 Điện cực cắt hình vòng Cái 40  

89 Dụng cụ đục xương Cái 6  

90 
Dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh 

hình các loại 
Bộ 1 

 

91 Dụng cụ phẫu thuật mở ổ bụng các loại Cái 1  

92 Dụng cụ phẫu thuật nội soi các loại Bộ 1  

93 Dụng cụ phẫu thuật sản khoa Cái 1  

94 Dụng cụ phẫu thuật tiểu phẫu Cái 6  

95 

Dụng cụ soi khám buồng tử cung 

CAMPO 
Cái 

1  

96 Filter lọc PTFE cho hộp hấp dụng cụ Cái 1  

97 Forcep gắp sỏi  Cái 5  

98 Forcep lưỡng cực Take-apart Cái 2  

99 Forceps gắp sỏi 5Fr, loại mềm Cái 1  

100 
Forceps phẫu tích không tổn thương 

KELLY 
Cái 

2  

101 Garo hơi Komprimeter Cái 1  

102 Ghế khám Tai mũi họng Cái 1  

103 Ghế nha khoa Cái 3  

104 Giá để dao mổ điện inox Cái 6  

105 Giá để đèn cực tím di động Cái 1  

106 Giá inox để dụng cụ phòng mổ Cái 6  

107 Giá nhuộm và giá làm ráo tiêu bản Cái 1  

108 Giường 01 tay quay Cái 32  

109 Giường cấp cứu đa năng 2 tay quay Cái 8  

110 Giường cũi Inox sơ sinh có đệm Cái 8  

111 Giường điện Cái 17  

112 Giường Inox Cái 371  

113 Giường sưởi sơ sinh Cái 2  

114 Gu gặm xương  Cái 8  
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115 Hàm forcep lưỡng cực Cái 3  

116 Hệ thống kéo dãn 
Hệ 

thống 1  

117 
Hệ thống lồng tập đa năng 

Hệ 

thống 1  

118 
Hệ thống máy sinh hóa và miễn dịch tự 

động 

Hệ 

thống 1  

119 

Hệ thống monitor trung tâm theo dõi 

bệnh nhân 

Hệ 

thống 
3 

 

120 Hệ thống nội soi ổ bụng video (ODA) 
Hệ 

thống 3  

121 
Hệ thống nội soi tai mũi họng ống cứng 

Hệ 

thống 2  

122 Hệ thống vùi đúc bệnh phẩm 
Hệ 

thống 1  

123 

Hộp bảo vệ ống kinh nội soi 10mmm 30 

độ 
Cái 

1  

124 Hộp hấp màu xanh 580x280x150mm Cái 3  

125 Hộp ngâm Cidex Cái 2  

126 
Hộp nước rửa tay tự động cảm ứng 

MKV-C320  (PC Covid-19) 
Cái 

3  

127 

I/A Tube Bộ ống dây chuyền dịch 

silicon dùng cho máy CV-9000R 
Bộ 1 

 

128 Kéo cắt chỉ Cái 15  

129 

Kéo phẫu thuật mạch máu Hegemann-

Dietrich 
Cái 1 

 

130 Kéo phẫu tích Cái 82  

131 Kẹp phẫu thuật  Cái 406  

132 Khay lưới đựng dụng cụ phẫu thuật Cái 1  

133 Khoan xương BKZ II Cái 2  

134 
Khúc xạ kế, thị trường kế (ODA) RC-

5000 
Cái 

1  

135 Khung Braun Cái 5  

136 Khung tập kéo dòng dọc Cái 1  

137 Khung tập thang tường inox Cái 1  

138 Kìm bấm sinh thiết cổ tử cung Cái 3  

139 Kìm cắt chỉ thép Cái 2  

140 Kìm cắt xương Littauer-Liston Cái 1  

141 Kìm mang kim Baumgartner Cái 5  

142 Kìm sinh thiết vòm họng Cái 1  

143 Kính cắt mống chu biên VOLK Cái 1  

144 
Kính hiển vi ba mắt không sử dụng kỹ 

thuật huỳnh quang CX33 RTFS2  
Cái 

1  
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145 Kính hiển vi có gắn Camera chụp ảnh cái 1  

146 Kinh hiển vi hai mắt cái 1  

147 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Cái 2  

148 Kính hiển vi phẫu thuật TMH Cái 1  

149 Lõi panh không chấn thương  Cái 2  

150 Máy  mài Rotex Cái 1  

151 Máy cắt lạnh SLEE MEV cái 1  

152 
Máy cắt tiêu bản xoay tay tự động lùi 

mẫu vật 
cái 1 

 

153 Máy châm cứu điện 6 kênh Cái 1  

154 Máy chạy bộ cơ KL Cái 1  

155 Máy chạy thận nhân tạo Cái 25  

156 Máy chiếu thị lực đèn LED Cái 1  

157 

Máy chụp cắt lớp đáy mắt OCT (Máy 

chụp cắt lớp võng mạc) 
Cái 1 

 

158 Máy điện châm đa năng 8 kênh Cái 1  

159 Máy điện châm kèm Adapter Cái 40  

160 Máy điện di Cái 2  

161 Máy điện não NEUROFAX EEC Cái 1  

162 Máy điện tim Cái 3  

163 Máy điện trị liệu đa năng  Cái 5  

164 Máy điều trị nội nha Cái 1  

165 

Máy điều trị siêu âm kết hợp kích thích 

điện 
Cái 

3  

166 Máy điều trị sóng ngắn Cái 2  

167 Máy điều trị tần số thấp Cái 1  

168 Máy điều trị vi sóng xung và liên tục  Cái 1  

169 Máy đo chiều dài ống tủy Cái 1  

170 Máy đo điện cơ NEUROWERK EMG Cái 1  

171 Máy đo khúc xạ giác mạc Cái 1  

172 Máy đo lác Cái 1  

173 Máy đo nhãn áp Icare IC200 Cái 2  

174 Máy đóng gói thuốc Cái 2  

175 Máy gây mê kèm thở Cái 8  

176 Máy giặt Lavamac Cái 1  

177 Máy hàn dây túi máu Cái 1  

178 Máy hấp tiệt trùng Cái 1  

179 Máy hút dịch Cái 53  

180 Máy hủy kim tiêm cái 1  

181 Máy kéo cột sống lưng, cổ  Cái 2  

182 Máy khí dung Cái 6  

183 Máy khoan mở sọ não Cái 1  

184 Máy khoan răng Cái 3  
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185 Máy khoan xương Cái 4  

186 Máy lấy cao răng Cái 1  

187 Máy Lazer nội mạch Cái 1  

188 Máy Lazer trị liệu Cái 3  

189 Máy lọc máu liên tục Cái 1  

190 Máy ly tâm Cái 4  

191 

Máy mài cầm tay có chổi than để mài 

răng sứ 
Cái 

1  

192 Máy mổ nội soi Cái 1  

193 Máy nén khí không dầu Cái 4  

194 Máy nhuộm tiêu bản tự động Cái 1  

195 Máy phá rung tạo nhịp tim Cái 2  

196 
Máy phân tích khí máu GEM PREMIER 

3500 
Cái 

1  

197 Máy phẩu thuật mắt Phaco Cái 1  

198 Máy sắc thuốc áp lực Cái 1  

199 Máy sấy khô đồ vải Lavamac Cái 1  

200 Máy siêu âm 4D Doppler màu HS40 Cái 1  

201 Máy siêu âm đen trắng DUS - 8000 Cái 1  

202 Máy siêu âm doppler màu Sono Ace R7 Cái 1  

203 Máy siêu âm HS40  Cái 1  

204 Máy siêu âm mắt  Cái 3  

205 Máy siêu âm tổng quát Cái 1  

206 Máy sinh hiển vi Cái 2  

207 Máy soi  tai mũi họng NET 260 Cái 1  

208 Máy soi bóng đồng tử (Laze) Cái 1  

209 Máy soi cổ tử cung DVC 200 Cái 1  

210 Máy soi ven AV-500 Cái 1  

211 Máy spo2 cầm tay Cái 16  

212 
Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng 

laser Holmium Laser  
Cái 1 

 

213 Máy theo dõi sản khoa Cái 7  

214 Máy thở Cái 26  

215 Máy thở cấp cứu xách tay Sirio S2/T Cái 1  

216 Máy thở CPAP Cái 1  

217 Máy thở đa năng DM-150XJ Cái 1  

218 Máy truyền dịch Cái 2  

219 Máy từ trường điều trị Cái 2  

220 Máy vật lý trị liệu đa năng Cái 2  

221 

Máy xét nghiệm huyết học UniCel DxH 

600 
Cái 

1  

222 Máy xoa bóp dung Cái 1  
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223 

Máy X-Quang di động AMADEO M-

DR  
Cái 

1  

224 Micropipette cái 2  

225 Mỏ vịt âm đạo Cái 5  

226 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 37  

227 

Nắp cho hộp đựng dụng cụ phẫu thuật 

loại ECONOMY-LINE 
Cái 

5  

228 Nồi đun nến cách thủy 50 lít Cái 1  

229 Nồi hấp tiệt trùng Cái 4  

230 Nồi hấp ướt 31 lít Cái 1  

231 Ống kính nội soi Cái 7  

232 Optic soi TMH Cái 18  

233 Panh Kellty Cái 5  

234 Pipette man  Cái 1  

235 Rọ lấy sỏi Cái 3  

236 
Ruột kéo loại Metzenbaum 5x330mm 

(Kéo nội soi trọn bộ) 
Cái 

1  

237 

Ruột kìm bóc tách loại Maryland 

5x330mm 
Cái 

4  

238 Tay cầm Bipolar có móc Cái 4  

239 Tay cầm đơn cực Cái 4  

240 Tay cầm panh nội soi Cái 4  

241 Tay cầm phẫu thuật máy PhaCo Cái 1  

242 Tay cắt sọ dòng Microline Cái 1  

243 Tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến Cái 1  

244 Tay khoan răng hàm mặt Cái 9  

245 Thìa nạo xương hai đầu Volkmann Cái 2  

246 Thiết bị C-ARM hỗ trợ phẫu thuật  Cái 1  

247 

Thiết bị hỗ trợ đặt nội khí quản có màn 

hình camera quan sát KING VISION 

dùng nhiều lần 

Cái 1 

 

248 Thiết bị nhuộm tay cái 1  

249 

Thiết bị quang trùng hợp làm cứng vật 

liệu trám răng 
Cái 

1  

250 Thước Parang mắt Cái 1  

251 Tủ ẩm hiện số  Cái 1  

252 Tủ đầu giường Cái 439  

253 Tủ để hộp kính mắt bằng gỗ Cái 1  

254 Tủ giữ tiêu bản Blok Cái 2  

255 Tủ hốt khí Cái 1  

256 Tủ hút khí độc Cái 2  

257 Tủ inox  Cái 15  
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258 
Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản vắc xin 

TCW 80AC 
Cái 

1  

259 Tủ lưu trữ tiêu bản Cái 2  

260 Tủ sấy dụng cụ Cái 12  

261 Tủ thuốc độc Cái 36  

262 Tủ thuốc nhôm kính Cái 29  

263 Vỏ đặt ống soi cắt Cái 6  

264 Vỏ trong ống soi tiết niệu Cái 3  

265 Xe đẩy bệnh nhân ngồi Cái 15  

266 Xe đẩy cáng bệnh nhân inox Cái 16  

267 Xe đẩy cáng cứu thương Cái 20  

268 Xe đẩy đồ vải Cái 9  

269 Xe đẩy dụng cụ Inox cái 2  

270 Xe đẩy hàng inox Cái 8  

271 Xe đẩy monitor theo dõi bệnh nhân Cái 4  

272 Xe đẩy tiêm Cái 82  

273 Xe inox đựng xăng áo trong phòng mổ Cái 10  

274 Xi lanh hút mảnh cắt Cái 2  

III Dược, vật tư, hoá chất    

1 Thuốc Kiện 200 KT 60x60x60 

2 Hoá chất Can 150 Can 30 lít 

3 Vật tư y tế Kiện 300 KT 80x60x60 

4 
Hoá chất bảo quản lạnh  

Thùng 

xốp 5 KT 60x60x60 

IV Hành chính    

1 Bàn gấp vuông Xuân Hòa Cái 10  

2 Bàn làm việc Cái 39  

3 Bếp hồng ngoại ROMAL Cái 1  

4 Bếp từ đơn Cái 1  

5 Bếp từ đôi  Cái 1  

6 Bình nước nóng Cái 1  

7 Đèn sưởi  SAIKO Cái 1  

8 Điều hòa nhiệt độ Cái 36  

9 Ghế các loại Cái 359  

10 Giá Inox Cái 12  

11 Giá sắt  Cái 8  

12 Giường bạt gấp Cái 13  

13 Giường gỗ Cái 3  

14 Hòm tôn KT: 60x40x30 cm; Cái 3  

15 Hộp để khăn cái 3  

16 Loa Cái 1  

17 Loa (Base) Cái 2  

18 Loa loại bé Cái 2  
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19 Loa thùng Cái 2  

20 Máy lọc nước  Cái 4  

21 Phích điện đun nước Cái 3  

22 Quạt công nghiệp Cái 231  

23 Tivi  Cái 6  

24 Tủ làm mát Cái 11  

25 Tủ sắt để tài liệu Cái 42  

V Thiết bị CNTT    

1 Máy tính Bộ 198  

2 Máy in Cái 97  

VI Vận chuyển người bệnh    

1 
Thuê xe cứu thương Chuyến 200 

Khoảng cách 10 

km 

VII Kiểm soát nhiễm khuẩn    

1 Khử khuẩn vô trùng M2 14,372  

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ:  

- Địa điểm cũ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, 

phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

- Địa điểm mới: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Tổ dân phố Liên 

Thịnh, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Tháng 7 năm 2026 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư nhận 

được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Yêu cầu các công ty, đơn vị cung cấp dịch 

vụ đối với các thiết bị vật tư y tế phải đảm bảo đầy đủ các nội dung: Tháo dỡ, vận 

chuyển, lắp đặt, kiểm định thiết bị sau lắp đặt. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

        Nơi nhận:                                                                           

       - Như kính gửi; 

       - Lưu VT- Tổ giúp việc 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

NGUYỄN HƯNG ĐẠO 
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